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Phụ lục: Thông tin các thuốc chống nấm/ kháng khuẩn dạng đặt âm đạo tại Nhà thuốc bệnh viện Từ Dũ 

STT 
TÊN  

SẢN PHẨM 
THÀNH PHẦN 

DẠNG 

BÀO CHẾ 
CHỈ ĐỊNH LIỀU DÙNG HÌNH ẢNH 

THUỐC KHÁNG NẤM 

1 Chimitol 500mg Clotrimazol 500mg Viên nén 

- Viêm âm đạo do nấm (chủ yếu 

là Candida) hoặc trùng roi 

(Trichomonas) 

- Âm đạo ra khí hư hoặc viêm 

nặng do các vi khuẩn nhạy cảm 

(Staphylococcus, Heamophilus 

vaginalis) 

1 viên duy nhất.  

Nên phối hợp với kem 

bôi chứa clotrimazol.  

 

2 Timbov 500mg Clotrimazol 500mg Viên đạn 

- Nhiễm khuẩn hỗn hợp tại âm 

đạo 

- Viêm âm đạo kèm theo huyết 

trắng, ngứa do nhiễm khuẩn và 

nấm 

- Viêm âm đạo do Trichomonas 

- Viêm âm đạo do nguyên nhân 

hỗn hợp 

- Bệnh nấm ở âm hộ, âm đạo, 

cũng như bệnh nấm Candida. 

1 viên duy nhất. 

Nếu cần thiết, có thể thực 

hiện 1 đợt điều trị thứ 

hai. 

 

3 
Fentimeyer 

1000 

Fenticonazol nitrat 

1000mg 
Viên nén 

- Nhiễm Trichomonas âm đạo. 

- Nhiễm trùng âm đạo dạng hỗn 

hợp do Trichomonas và vi nấm 

Candida albicans. 

- Bệnh vi nấm Candida ở niêm 

mạc âm đạo (viêm âm hộ - âm 

đạo, viêm cổ tử cung, flour nhiễm 

khuẩn). 

1 viên duy nhất. 

Trichomonas âm đạo, 

nhiễm trùng âm đạo hỗn 

hợp: Nếu cần, đặt thêm 1 

viên sau 24 giờ. 

Candida ở niêm mạc âm 

đạo: Nếu triệu chứng vẫn 

còn, có thể dùng thêm 1 

liều nữa cách sau 3 ngày. 
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4 
Lomexin 

200mg 

Fenticonazol nitrat 

200mg 

Viên nang 

mềm 

Nhiễm nấm Candida âm hộ - âm 

đạo 

1 viên/ ngày x 3 ngày 

liên tiếp 

 

5 
Miko-penotran 

1,2g 

Miconazol nitrat 

1.200mg 
Viên đạn 

- Bệnh nấm Candida âm hộ - âm 

đạo. 

- Nhiễm nấm âm đạo đặc biệt có 

nguồn gốc từ Candida, và nhiễm 

nấm đồng thời với nhiễm khuẩn 

Gram (+) (Staphylococcus, 

Streptococcus, Micrococcus gây 

nhiễm khuẩn thứ cấp) 

1 viên duy nhất. 

Nếu cần thiết, có thể 

dùng thuốc trong 3 ngày 

 

6 Nanfizy 100mg Natamycin 100mg Viên đạn 

- Các bệnh nấm ở âm hộ, âm đạo 

cũng như bệnh nấm Candida, 

nhiễm Trichomonas âm đạo. 

- Dự phòng nhiễm nấm lan rộng 

trong điều trị các tác nhân diệt 

khuẩn như kháng sinh phổ rộng 

tại âm hộ âm đạo. 

1 viên/ ngày x 3 - 6 ngày 

 

THUỐC CHỐNG NẤM VÀ KHÁNG KHUẨN 

7 Safaria 

Metronidazol 225mg 

Chloramphenicol 100mg 

Nystatin 75mg (330.000 

IU) 

Viên đạn 

- Nhiễm khuẩn hỗn hợp tại âm 

đạo 

- Viêm âm đạo kèm theo huyết 

trắng, ngứa do nhiễm khuẩn và 

nấm 

- Viêm âm đạo do Trichomonas 

- Bệnh nấm ở âm hộ, âm đạo, 

cũng như bệnh nấm Candida. 

Viêm âm đạo cấp tính: 1 

viên x 1 - 2 lần/ ngày. 

Sau đó duy trì 1 viên/ 

ngày x 6 - 8 ngày. 

Viêm âm đạo mạn tính: 1 

viên/ ngày x 14 ngày. 

Phòng nhiễm nấm âm 

đạo: 1 viên/ ngày x 7 - 10 

ngày. 
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8 Canvey 

Metronidazol 225mg 

Chloramphenicol 100mg 

Nystatin 75mg (330.000 

IU) 

Dexamethason acetat 

0,5mg 

Viên đạn 

- Nhiễm khuẩn hỗn hợp tại âm 

đạo 

- Viêm âm đạo kèm theo huyết 

trắng, ngứa do nhiễm khuẩn và 

nấm 

- Viêm âm đạo do Trichomonas 

- Viêm âm đạo do nguyên nhân 

hỗn hợp 

- Phòng nhiễm nấm âm đạo. 

Nhiễm khuẩn, nhiễm 

nấm, viêm âm đạo do 

nguyên nhân hỗn hợp: 1 

viên/ ngày x 10 - 12 ngày 

Trichomonas âm đạo: 

tăng thời gian điều trị 

thêm 10 – 12 ngày 

Phòng nhiễm nấm âm 

đạo: 1 viên/ ngày x 7 - 10 

ngày 

 

9 Ovumix 

Metronidazol 300mg 

Miconazol nitrat 100mg 

Neomycin sulfat 48,8mg 

Polymycin B sulfat 

4,4mg (26.400 IU) 

Gotu Kola (Herba 

Centellae asiaticae) 

15mg 

Viên đạn 

- Viêm âm hộ - âm đạo đặc hiệu 

hay không đặc hiệu, đặc biệt khi 

kết hợp với tổn thương âm đạo. 

- Viêm âm hộ, viêm âm đạo, 

nhiễm khuẩn hoặc viêm rát âm 

đạo - cổ tử cung, nhiễm nấm 

Candida, Trichomonas, khí hư. 

Bắt đầu với liều 1 - 2  

viên/ ngày. Khi triệu 

chứng cải thiện, tiếp tục 

với liều 1 viên/ ngày cho 

đến khi hết bệnh. 

Dùng trong thời gian ít 

nhất 5 - 10 ngày. 

 

10 Polygynax (*) 

Neomycin 35.000 IU 

Polymycin B 35.000 IU 

Nystatin 100.000 IU 

Viên nang 

mềm 

- Viêm âm đạo, âm hộ - âm đạo, 

âm đạo - cổ tử cung không đặc 

hiệu (do tạp khuẩn), có hoặc 

không có bội nhiễm nấm 

(Candida albicans) 

- Dự phòng nhiễm trùng vùng âm 

đạo do vi khuẩn và/ hoặc do 

nấm, trước hoặc sau thủ thuật 

vùng sinh dục 

1 viên/ ngày x 12 ngày 

 

11 
Neo-Tergynan 

(*) 

Metronidazol 500mg 

Nystatin 100.000 IU 

Neomycin sulfate 65.000 

IU 

Viên nén 

- Viêm âm đạo do các mầm bệnh 

nhạy cảm 

- Viêm âm đạo không đặc hiệu 

1 viên x 1 - 2 lần/ ngày x 

10 ngày. 

Kết hợp điều trị bằng 

đường uống nếu cần.  

Điều trị cùng lúc cả vợ và 

chồng. 
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12 Neometin 

Metronidazol 500mg 

Nystatin 22,73mg 

Neomycin sulphat 

108,3mg 

Viên nén 

- Viêm âm đạo với các tác nhân 

sinh mủ 

- Viêm âm đạo do Trichomonas 

- Viêm âm đạo do nấm Candida 

albicans 

- Viêm âm đạo do nhiễm đồng 

thời Trichomonas và nấm men 

- Viêm âm đạo bong vảy 

1 viên/ ngày x 10 ngày 

Tùy mức độ nghiêm trọng 

của bệnh, có thể tăng đến 

2 viên/ ngày x 10 ngày 

Trường hợp nấm âm đạo: 

tăng thời gian điều trị gấp 

đôi 

 

13 Clovucire 

Metronidazol 500mg 

Clotrimazol 100mg 

Neomycin 56.000 IU 

Viên đạn 

- Viêm âm đạo do vi khuẩn sinh 

mủ thông thường, viêm âm đạo 

kèm huyết trắng 

- Viêm âm đạo do Trichomonas, 

do nấm Candida albicans, do 

nguyên nhân hỗn hợp: nhiễm 

Trichomonas và nấm men. 

1 viên/ ngày x 10 ngày 

Trong trường hợp nhiễm 

nấm, thời gian điều trị có 

thể lên tới 20 ngày. 

 

14 Meclon 
Metronidazol 500mg 

Clotrimazol 100mg 
Viên đạn 

Viêm cổ tử cung, viêm cổ tử 

cung - âm đạo, viêm âm đạo và 

viêm âm hộ - âm đạo do 

Trichomonas vaginalis cùng với 

nhiễm nấm Candida hoặc vi 

khuẩn. 

1 viên/ ngày 

 

15 Metrima-M 
Metronidazol 500mg 

Clotrimazol 100mg 
Viên nén 

Viêm cổ tử cung, viêm âm đạo 

và viêm âm hộ - âm đạo do 

Trichomonas vaginalis cùng với 

nhiễm nấm Candida hoặc vi 

khuẩn. 

1 viên/ ngày x 7 ngày 
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16 Neo-penotran 
Metronidazol 500mg 

Miconazol nitrat 100mg 
Viên đạn 

- Bệnh nấm Candida âm đạo 

- Viêm âm đạo do vi khuẩn và 

Trichomonas 

- Viêm âm đạo do các nhiễm 

trùng phối hợp 

1 viên/ ngày x 14 ngày  

Hoặc: 1 viên x 2 lần/ 

ngày x 7 ngày 

Trường hợp tái phát hoặc 

viêm âm đạo đề kháng 

với các phương pháp 

điều trị khác: 1 viên x 2 

lần/ ngày x 14 ngày 

 

17 Vanober 
Metronidazol 100mg 

Miconazol nitrat 100mg  
Viên đạn 

Viêm âm đạo khí hư, ngứa rát do 

nhiều nguyên nhân khác nhau. 

- Nhiễm Trichomonas âm đạo và 

niệu đạo. 

- Nhiễm nấm, nấm Candida âm 

đạo và âm hộ - âm đạo. 

- Nhiễm khuẩn kỵ khí ở âm đạo 

gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với 

Metronidazol 

- Nhiễm trùng phối hợp gây ra 

bởi các vi khuẩn gram dương, kỵ 

khí, nhiễm nấm âm hộ âm đạo. 

1 viên/ ngày x 10 ngày  

Hoặc: 1 viên x 2 lần/ 

ngày x 7 ngày 

Duy trì liều này thêm vài 

ngày sau khi các triệu 

chứng đã hết. 

 

18 
Neo-Penotran 

Forte L 

Metronidazol 750mg 

Miconazol nitrat 200mg 

Lidocain 100mg 

Viên đạn 

- Nấm candida âm đạo do 

Candida albicans 

- Nhiễm khuẩn âm đạo do vi 

khuẩn kỵ khí và Gardnerella 

vaginalis 

- Viêm âm đạo do Trichomonas 

vaginalis 

- Các nhiễm trùng âm đạo phối 

hợp 

1 viên/ ngày x 7 ngày 

Trường hợp tái phát hoặc 

viêm âm đạo đề kháng 

với các phương pháp 

điều trị khác: 1 viên/ 

ngày x 14 ngày 

 

19 Ponysta 
Clindamycin 100mg 

Clotrimazol 100mg 

Viên nang 

mềm 

Viêm âm đạo hỗn hợp gây nên 

do các vi khuẩn nhạy cảm, 

Gardnerella vaginalis, Candida 

albicans, Mycoplasma sp. và 

Mobilicus 

1 viên/ ngày x 3 ngày 

 



7 

 

20 Mydazol 
Clindamycin 100mg 

Clotrimazol 100mg 
Viên nén 

- Viêm âm đạo do vi khuẩn và 

nhiễm trùng phụ khoa khác gây 

ra bởi vi khuẩn và nấm nhạy cảm 

với thuốc. 

- Khử trùng đường sinh dục 

trước khi làm thủ thuật phụ khoa. 

Viêm âm đạo: 1 viên/ 

ngày x 7 ngày. 

Phòng ngừa trước khi 

làm thủ thuật phụ khoa: 1 

viên/ ngày, trong 3 ngày 

trước khi làm thủ thuật 

và đặt tiếp 4 ngày sau đó. 

 

21 Vagsur 
Clindamycin 100mg 

Clotrimazol 200mg 

Viên nang 

mềm 

- Điều trị tại chỗ các nhiễm trùng 

âm đạo do nhiễm nấm Candida, 

viêm nhiễm âm đạo do các chủng 

vi khuẩn không chuyên biệt, 

viêm âm hộ. 

- Điều trị hỗ trợ trong xuất tiết 

âm đạo. 

Bệnh nhân không có thai: 

1 viên/ ngày, trong 3 

hoặc 7 ngày 

Bệnh nhân có thai: 1 

viên/ ngày x 7 ngày 

 

22 
Fluomizin 10mg 

(*) 

Dequalinium chlorid 

10mg 
Viên nén 

- Nhiễm khuẩn và nhiễm nấm âm 

đạo (như bệnh âm đạo do vi 

khuẩn và bệnh nấm Candida) 

- Bệnh do Trichomonas. 

- Để đạt được sự vô khuẩn trước 

các phẫu thuật về phụ khoa và 

trước khi sinh 

1 viên/ ngày x 6 ngày 

 

THUỐC NỘI TIẾT DÙNG TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TEO ÂM ĐẠO 

23 Daikyn 0,5mg Estriol 0,5mg Viên đạn 

- Các triệu chứng tiết niệu - sinh 

dục do thiếu estrogen: Teo âm 

đạo, khô và ngứa, giao hợp đau, 

tiểu rắt và tiểu khó. 

- Phòng loãng xương ở thời kỳ 

mãn kinh 

- Suy buồng trứng tiên phát hoặc 

cắt bỏ buồng trứng và giảm năng 

tuyến sinh dục nữ 

- Chảy máu tử cung bất thường 

(do mất cân bằng nội tiết) 

1 viên/ ngày trong 4 tuần 

đầu tiên. Sau đó duy trì 2 

viên/ tuần.  

Thử giảm hoặc ngừng 

thuốc sau 3 - 6 tháng. 
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24 Gynoflor 

Estriol 0,03mg 

10 triệu Lactobacillus 

acidophillus sống 

Viên nén 

- Viêm teo âm đạo do thiếu 

estrogen thời kỳ mãn kinh, sau 

mãn kinh, hoặc khi điều trị kết 

hợp với liệu pháp thay thế 

hormon toàn thân. 

- Tiết dịch âm đạo không rõ 

nguyên nhân, bệnh âm đạo do vi 

khuẩn, bệnh nấm Candida âm 

đạo nhẹ - trung bình. 

- Dự phòng các nhiễm khuẩn âm 

đạo tái phát. 

- Phục hồi vi khuẩn Lactobacillus 

sau điều trị tại chỗ và/hoặc toàn 

thân bằng thuốc chống nhiễm 

khuẩn hoặc hóa liệu pháp.  

Viêm teo âm đạo: 1 viên/ 

ngày x 6 - 12 ngày. Sau 

đó duy trì 1 viên x 1 - 2 

ngày/ tuần. 

Phục hồi Lactobacillus, 

tiết dịch âm đạo không rõ 

nguyên nhân, nhiễm 

khuẩn âm đạo nhẹ - trung 

bình: 1 - 2 viên/ ngày x 6 

- 12 ngày. 

 

Bảo quản trong tủ lạnh  

(2 – 8 oC) 

 

25 Vagicare 10mg Promestrien 10mg 
Viên nang 

mềm 

- Rối loạn dinh dưỡng âm đạo – 

âm hộ do thiếu estrogen. 

- Viêm teo âm đạo. 

1 viên/ ngày x 20 ngày. 

Nếu các triệu chứng kéo 

dài (thời kỳ mãn kinh, 

phẫu thuật cắt buồng 

trứng, uống thuốc ngừa 

thai) hoặc nếu hiệu quả 

thuốc kéo dài, cần duy trì 

điều trị. 

Điều chỉnh liều dựa trên 

tuổi và mức độ trầm 

trọng của bệnh. 

 

Ghi chú: (*) Các thuốc có ở nội trú 

Tài liệu tham khảo: 

Thông tin kê toa sản phẩm. 

 


